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                               TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂN                                      
KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP  2A1
TUẦN 1  (Từ ngày 5/9/2022 đến 9/9/2023)  
	Thứ/ ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tên bài
	Điều chỉnh


	         



     Thứ  hai
5/9/2022
	

Sáng
	1
	Khai giảng
	SHDC:  Chào mừng  năm học mới
	

	
	
	2
	Khai giảng
	SHDC:  Chào mừng  năm học mới
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Đọc: Tôi là học sinh lớp 2
	

	
	
	4
	Tiếng Việt
	Đọc: Tôi là học sinh lớp 2
	

	
	
Chiều
	1
	Toán
	Ôn tập các số đến 100 ( T1)
	

	
	
	2
	TC Toán
	Ôn tập
	

	
	
	3
	TNXH
	GVBM
	

	
	
	4
	TCTV
	Ôn tập
	

	
Thứ Ba
6/9/2022
	
Sáng
	1
	Toán
	Ôn tập các số đến 100 ( T2)
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Viết chữ hoa  A
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Nói và nghe : Những ngày hè của em
	TLĐP

	
	
	4
	TCTV
	Ôn tập
	

	
	
Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Đọc : Ngày hôm qua đâu rồi?
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Đọc : Ngày hôm qua đâu rồi?
	

	
	
	3
	TCTV
	Ôn tập
	

	
Thứ Tư
7/9/2022

	
Chiều


	1
	Toán
	Ôn tập các số đến 100 ( T2)
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Nghe - viết : Ngày hôm qua đâu rồi?                                                                                         Bảng chữ cái
	

	
	
	3
	HĐTN2
	Bài 1 : Hình ảnh của em (T1)
	

	



Thứ Năm
8/9/2022
	

Sáng
	1
	Toán
	Tia số. Số liền trước, số liền sau ( T1)
	

	
	
	2
	TC toán
	Ôn tập
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Luyện tập :Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động. Câu giới thiệu , Bảng chữ cái
	

	
	
	4
	Tiếng Việt
	Luyện tập :Viết đoạn văn giới thiệu bản thân  Bảng chữ cái;
	

	
	
Chiều
	1
	Toán
	Tia số. Số liền trước, số liền sau ( T2)
	

	
	
	2
	TC toán
	Ôn tập
	

	

Thứ Sáu
9/9/2022

	

Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng : Bài....
	

	
	
	2
	HĐTN3
	SHL: Hình ảnh của em (T2)
	

	
	
	3
	TĐTV
	Đọc to nghe chung
	

	
	
	4
	TNXH
	GVBM
	


Duyệt của khối trưởng                                                        Gv  Lê Thị Sáu

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂN                                      
KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP  2A1
TUẦN 2  (Từ ngày 12/9/2022 đến 16/9/2023)  
	Thứ/ ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tên bài
	Điều chỉnh


	         



     Thứ  hai
12/9/2022
	

Sáng
	1
	HĐTN
	Nụ cười thân thiện ( Tiết 1)
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Đọc: Niềm vui của Bi và Bống
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Đọc: Niềm vui của Bi và Bống
	

	
	
	4
	TCTV
	Ôn tập
	

	
	
Chiều
	1
	Toán
	Các thành phần của phép cộng, phép trừ ( T1)
	

	
	
	2
	TNXH
	GVBM
	

	
	
	3
	TC:Toán
	 ATGT  Bài 1:  Vui chơi an toàn
	

	
Thứ Ba
13/9/2022
	
Sáng
	1
	Toán
	Các thành phần của phép cộng, phép trừ  ( T2)
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Viết : Chữ hoa  Ă ; Â
	TLĐP

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Nói và nghe : K/C: Niềm vui của Bi và Bống
	

	
	
	4
	TCTV
	Ôn tập
	

	
	
Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Đọc : Làm việc thật là vui
	BVMT

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Đọc : Làm việc thật là vui
	

	
	
	3
	TCTV
	Ôn tập
	

	
Thứ Tư
14/9/2022

	
Chiều


	1
	Toán
	Các thành phần của phép cộng, phép trừ  ( T3)
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Nghe - viết : Làm việc thật là vui
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	LT: TN chỉ sự vật, hoạt động. Câu nêu hoạt động
	

	


Thứ Năm
15/9/2022
	

Sáng
	1
	Toán
	Hơn kém nhau bao nhiêu ( T1)
	

	
	
	2
	TC toán
	Ôn tập
	

	
	
	3
	ĐTV
	GVBM
	

	
	
	4
	HĐTN
	GVBM
	

	
	
Chiều
	1
	Toán
	Hơn kém nhau bao nhiêu ( T2)
	

	
	
	2
	GDTC
	GVBM
	

	
	
	3
	TC toán
	Ôn tập
	

	

Thứ Sáu
16/9/2022
	

Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Luyện tập: Viết đoạn văn  kể một việc làm ở nhà
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng : Bài....
	

	
	
	3
	HĐTN 3
	SHL-SHTCĐ: Ngày hội nụ cười
	

	
	
	4
	TNXH
	GVBM
	


Duyệt của khối trưởng                                                        Gv thực hiện



                                                                                                 Lê Thị Sáu



                                TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂN                                      
KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP  2A1
TUẦN 3  (Từ ngày 19/9/2022 đến 23/9/2022)
	Thứ/ ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tên bài
	Điều chỉnh


	         


     Thứ  hai
19/9/2022
	

Sáng
	1
	HĐTN
	Bài 3: Luyện cho tay khéo  ( T1)
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Đọc: Em có xinh không?
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Đọc: Em có xinh không?
	

	
	
	4
	TCTV
	Ôn tập
	

	
	
Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Viết : Chữ hoa B
	TLĐP

	
	
	2
	Toán
	Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 - Tiết 1
	

	
	
	3
	TC: toán
Dạy: ATGT
	Bài 2:  Vui chơi an toàn
	

	


Thứ Ba
20/9/2022
	
Sáng
	1
	Toán
	Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 - Tiết 2
	

	
	
	2
	TC toán
	Ôn tập
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Nói và nghe : K/C Em có xinh không
	

	
	
	4
	TCTV
	Ôn tập
	

	
	
Chiều
	1
	TNXH
	GVBM
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Đọc : Một giờ học
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Đọc : Một giờ học
	

	
Thứ Tư
21/9/2022

	
Chiều


	1
	Toán
	Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 - Tiết 3
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Viết: Nghe- viết: Một giờ học
	TLĐP

	
	
	3
	TĐTV
	GVBM
	

	

Thứ Năm
22/9/2022
	

Sáng
	1
	T Anh
	GVBM
	

	
	
	2
	T Anh
	GVBM
	

	
	
	3
	HĐTN
	GVBM
	

	
	
	4
	GDTC
	GVBM
	

	
	
Chiều
	1
	Toán
	Luyện tập chung ( T1)
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Luyện tập: TN chỉ đặc điểm. Câu nêu đặc điểm.
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Luyện tập: Viết đoạn văn kể việc thường làm
	

	
Thứ Sáu
23/9/2022
	

Sáng
	1
	Toán
	Luyện tập chung ( T2)
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng : Bài: Đôi bàn tay bé.
	

	
	
	3
	HĐTN 3
	SHL:Sinh hoạt theo chủ đề:Luyện tay cho khéo
	

	
	
	4
	TNXH
	GVBM
	21(t)


Duyệt của khối trưởng                                                        Gv thực hiện



                                                                                                 Lê Thị Sáu
                                   TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂN                                      
                                  KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP  2A1
                                 TUẦN 4 (Từ ngày 26/9/2022 đến 30/9/2022)
	Thứ/ ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tên bài
	Điều chỉnh


	         


     Thứ  hai
26/9/2022
	

Sáng
	1
	HĐTN
	SHDC; Bài 4: Tay khéo , tay đảm.
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Đọc: Cây xấu hổ.
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Đọc : Cây xấu hổ.
	

	
	
	4
	TCTV
	Ôn tập
	

	
	
Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Viết : Chũ hoa C
	

	
	
	2
	Toán
	Phép cộng (qua 10)trong phạm vi 20 ( T1)
	

	
	
	3
	TC: Toán Dạy :ATGT
	Bài 3: Lên xống xe đạp xe máy an toàn
	

	


Thứ Ba
27/9/2022
	
Sáng
	1
	Toán
	Phép cộng (qua 10)trong phạm vi 20 ( T2)
	

	
	
	2
	TC toán
	Ôn tập
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Nói và nghe : K/C : Chú đỗ con
	

	
	
	4
	TC: TV
	Ôn tập
	

	
	
Chiều
	1
	TNXH
	GVBM
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Đoc : Cầu thủ dự bị
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Đoc : Cầu thủ dự bị
	

	
Thứ Tư
28/9/2022
	
Chiều

	1
	Toán
	Phép cộng (qua 10)trong phạm vi 20 ( T3)
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Nghe – Viêt: Cầu thủ dự bị
	

	
	
	3
	Đạo đức
	GVBM
	

	

Thứ Năm
29/9/2022
	

Sáng
	1
	T Anh
	GVBM
	

	
	
	2
	T Anh
	GVBM
	

	
	
	3
	HĐTN
	GVBM
	

	
	
	4
	GDTC
	GVBM
	

	
	
Chiều
	1
	Toán
	Phép cộng (qua 10)trong phạm vi 20 ( T4)
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Mở rộng vốn từ về hoạt động thể thao, vui
chơi; Câu nêu hoạt động.
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Viết đoạn văn kể một hoạt động thể thao
hoặc trò chơi.
	

	
Thứ Sáu
30/9/2022
	

Sáng
	1
	Toán
	Phép cộng (qua 10)trong phạm vi 20 ( T5)
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Đọc một bài viết về hoạt động thể thao
	

	
	
	3
	TNXH
	GVBM
	

	
	
	4
	HĐTN 3
	SHL:Sinh hoạt theo chủ đề:Tay khéo tay đảm
	21 (t)


Duyệt của khối trưởng                                                        Gv thực hiện


                                                                                                 Lê Thị Sáu

                                            TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂN                                      
KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP  2A1
TUẦN 5 (Từ ngày 3/10/2022 đến 7/10/2022)
	Thứ/ ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tên bài
	Điều chỉnh


	         


     Thứ  hai
3/10/2022
	

Sáng
	1
	HĐTN 1
	Bài 5: Vui tết trung thu
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Đọc: Cô giáo lớp em
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Đọc: Cô giáo lớp em
	

	
	
	4
	TCTV
	Ôn tập
	

	
	
Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Viết : Chũ hoa D
	

	
	
	2
	Toán
	Bảng cộng qua 10 ( T1)
	

	
	
	3
	TC toán
Dạy:ATGT
	Bài 4: Biển báo hiệu giao thông đường bộ
	

	


Thứ Ba
4/10/2022
	
Sáng
	1
	Toán
	Bảng cộng qua 10 ( T2)
	

	
	
	2
	TC toán
	Ôn tập
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Nói và nghe : Kể chuyện: Cậu bé ham học 
	

	
	
	4
	TC:TV
	Ôn tập
	

	
	
Chiều
	1
	TNXH
	GVBM
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Đoc : Thời khóa biểu
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Đoc : Thời khóa biểu
	

	
Thứ Tư
5/10/2022
	
Chiều

	1
	Toán
	Bài toán về thêm bớt một số đơn vị. (T1)
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Nghe – Viêt: Thời khóa biểu
	

	
	
	3
	Đạo đức
	GVBM
	

	

Thứ Năm
6/10/2022
	

Sáng
	1
	T Anh
	GVBM
	

	
	
	2
	T Anh
	GVBM
	

	
	
	3
	HĐTN
	GVBM
	

	
	
	4
	GDTC
	GVBM
	

	
	
Chiều
	1
	Toán
	Bài toán về thêm bớt một số đơn vị. ( T2)
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Luyện tập: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động; Câu nêu hoạt động.
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Luyện tập: Viết thời gian biểu
	

	
Thứ Sáu
7/10/2022
	

Sáng
	1
	Toán
	Luyện tập chung ( T1)
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Đọc một bài viết về hoạt động thể thao
	

	
	
	3
	TNXH
	GVBM
	

	
	
	4
	SH+ HĐTN
	SHL:Sinh hoạt theo chủ đề
	


Duyệt của khối trưởng                                                        Gv thực hiện


                                                                                                 Lê Thị Sáu

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂN                                      
KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP  2A1
           TUẦN 6 (Từ ngày 10/10/2022 đến 14/10/2022)
	Thứ/ ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tên bài
	Điều chỉnh


	         


     Thứ  hai
10/10/2022
	

Sáng
	1
	HĐTN 1
	SHDC Bài 6: Góc học tập của em (Tiết 1)
	BVMT

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Đọc: Cái trống trường em
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Đọc: Cái trống trường em
	

	
	
	4
	TCTV
	Ôn tập
	

	
	
Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Viết : Chũ hoa Đ
	

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung ( T2)
	

	
	
	3
	TC Toán 
Dạy ATGT
	Bài 5: Chọn và đội mũ bảo hiểm đúng cách
	

	


Thứ Ba
11/10/2022
	
Sáng
	1
	Toán
	Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20( T1)
	

	
	
	2
	TC toán
	Ôn tập
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Nói và nghe : Ngôi trường của em
	

	
	
	4
	TCTV
	Ôn tập
	

	
	
Chiều
	1
	TNXH
	GVBM
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Đoc : Danh sách học sinh
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Đoc : Danh sách hoạc sinh
	

	
Thứ Tư
12/10/2022
	
Chiều

	1
	Toán
	Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20( T2)
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Chính tả; (Nghe – Viêt): Cái trống trường em
	

	
	
	3
	Đạo đức
	GVBM
	

	

Thứ Năm
13/10/2022
	

Sáng
	1
	T Anh
	GVBM
	

	
	
	2
	T Anh
	GVBM
	

	
	
	3
	HĐTN
	GVBM
	

	
	
	4
	GDTC
	GVBM
	

	
	
Chiều
	1
	Toán
	Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20( T3)
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	LTVC: Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm;  Câu nêu đặc điểm
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	TLV: Lập danh sách học sinh( Tổ)
	

	
Thứ Sáu
14/10/2022
	

Sáng
	1
	Toán
	Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20( T4)
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	

	
	
	3
	TNXH
	GVBM
	

	
	
	4
	HĐTN 3
	SHL:Sinh hoạt theo chủ đề
	


Duyệt của khối trưởng                                                        Gv thực hiện


                                                                                                 Lê Thị Sáu
                                                    TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂN                                      
KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP  2A1
           TUẦN 7(Từ ngày 17/10/2022 đến 21/10/2022)
	Thứ/ ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tên bài
	Điều chỉnh


	         


     Thứ  hai
17/10/2022
	

Sáng
	1
	HĐTN1
	SHDC: Đồ dùng để ở đâu”
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Đọc: Yêu lắm trường ơi!
	BVMT

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Đọc: Yêu lắm trường ơi!
	

	
	
	4
	TCTV
	Ôn tập
	

	
	
Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Tập Viết : Chũ hoa E Ê
	

	
	
	2
	Toán
	Bài 11:Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 (T5)
	

	
	
	3
	TC Toán
	Ôn tập
	

	


Thứ Ba
18/10/2022
	
Sáng
	1
	Toán
	Bài 12: Bảng trừ (qua10)( T1)
	

	
	
	2
	TC toán
	Ôn tập
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Nói và nghe : Kể chuyện: Bữa ăn trưa
	

	
	
	4
	TCTV
	Ôn tập
	

	
	
Chiều
	1
	TNXH
	GVBM
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Đoc : Em học vẽ
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Đoc : Em học vẽ
	

	
Thứ Tư
19/10/2022
	
Chiều

	1
	Toán
	Bài 12: Bảng trừ (qua10)( T2)
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Chính tả: (Nghe – Viêt ) Em học vẽ
	

	
	
	3
	Đạo đức
	GVBM
	

	



Thứ Năm
20/10/2022
	

Sáng
	1
	T Anh
	GVBM
	

	
	
	2
	T Anh
	GVBM
	

	
	
	3
	HĐTN
	GVBM
	

	
	
	4
	GDTC
	GVBM
	

	
	
Chiều
	1
	Toán
	Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị ( tiết 1)
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	LTVC: MRVT chỉ đồ dùng học tập; dấu chấm, dấu chấm hỏi
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	TLV: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ vật
	

	
Thứ Sáu
21/10/2022
	

Sáng
	1
	Toán
	Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị ( tiết 2)
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	

	
	
	3
	TNXH
	GVBM
	

	
	
	4
	HĐTN 3
	SHL:Sinh hoạt theo chủ đề
	


Duyệt của khối trưởng                                                        Gv thực hiện


                                                                                                 Lê Thị Sáu





TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂN                                      
KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP  2A1
           TUẦN 8(Từ ngày 24/10/2022 đến 2810/2022)
	Thứ/ ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tên bài
	Điều chỉnh


	         


     Thứ  hai
24/10/2022
	

Sáng
	1
	HĐTN1
	SHDC- SHTCĐ
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Đọc: Cuốn sách của em
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Đọc: Cuốn sách của em
	

	
	
	4
	TCTV
	Ôn tập
	

	
	
Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Viết : Chũ hoa G
	

	
	
	2
	Toán
	Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị ( tiết 3)
	

	
	
	3
	TC Toán
	Ôn tập
	

	


Thứ Ba
25/10/2022
	
Sáng
	1
	Toán
	Luyện tập chung( T1)
	

	
	
	2
	TC toán
	Ôn tập
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Nói và nghe : Kể chuyện: Kể chuyện: Họa mi, vẹt và quạ
	

	
	
	4
	TCTV
	Ôn tập
	

	
	
Chiều
	1
	TNXH
	GVBM
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Đoc : Khi trang sách mở ra
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Đoc : Khi trang sách mở ra
	

	
Thứ Tư
26/10/2022
	
Chiều

	1
	Toán
	Luyện tập chung( T2)
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Nghe – Viêt: Khi trang sách mở ra
	

	
	
	3
	Đạo đức
	GVBM
	

	



Thứ Năm
27/10/2022
	

Sáng
	1
	T Anh
	GVBM
	

	
	
	2
	T Anh
	GVBM
	

	
	
	3
	HĐTN
	GVBM
	

	
	
	4
	GDTC
	GVBM
	

	
	
Chiều
	1
	Toán
	Luyện tập chung( T3)
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Luyện tập: Từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm; Dấu chấm, dấu chấm hỏi
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Luyện tập: Viết đoạn văn tả đồ dùng học tập
	

	
Thứ Sáu
28/10/2022
	

Sáng
	1
	Toán
	Ki – Lô -gam ( T1)
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	

	
	
	3
	TNXH
	GVBM
	

	
	
	4
	HĐTN 3
	SHL:Sinh hoạt theo chủ đề
	


Duyệt của khối trưởng                                                        Gv thực hiện

                                                                                                 Lê Thị Sáu


KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP  2A1
           TUẦN 9(Từ ngày 31/10/2022 đến 4/11/2022)
	Thứ/ ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tên bài
	Điều chỉnh


	         


     Thứ  hai
31/10/2022
	

Sáng
	1
	HĐTN1
	SHDC- SHTCĐ
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa kì 1 tiết 1
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa kì 1 tiết 2
	

	
	
	4
	TCTV
	Ôn tập
	

	
	
Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Chính tả; Ôn tập giữa kì 1 tiết 3
	

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập
	

	
	
	3
	TC Toán
	Ôn tập
	

	


Thứ Ba
1/11/2022
	
Sáng
	1
	Toán
	Lít 
	

	
	
	2
	TC toán
	Ôn tập
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Luyện nói: Ôn tập giữa kì 1 tiết 4
	

	
	
	4
	TCTV
	Ôn tập
	

	
	
Chiều
	1
	TNXH
	GVBM
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa kì 1 tiết 5
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	 Ôn tập giữa kì 1 tiết 6
	

	
Thứ Tư
2/11/2022
	
Chiều

	1
	Toán
	Luyện tập
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Kể chuyện: Ôn tập giữa kì 1 tiết 7
	

	
	
	3
	Đạo đức
	GVBM
	

	



Thứ Năm
3/11/2022
	

Sáng
	1
	T Anh
	GVBM
	

	
	
	2
	T Anh
	GVBM
	

	
	
	3
	HĐTN
	GVBM
	

	
	
	4
	GDTC
	GVBM
	

	
	
Chiều
	1
	Toán
	Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki - lô - gam, Lít ( T1)
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Kể chuyện: Ôn tập giữa kì 1 tiết 8
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	ĐMR: Ôn tập giữa kì 1 tiết 9
	

	
Thứ Sáu
4/11/2022
	

Sáng
	1
	Toán
	Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki - lô - gam, Lít ( T2)
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	TLV;Ôn tập giữa kì 1 tiết 10
	

	
	
	3
	TNXH
	GVBM
	

	
	
	4
	HĐTN 3
	SHL:Sinh hoạt theo chủ đề
	


Duyệt của khối trưởng                                                        Gv thực hiện

                                                                                                 Lê Thị Sáu





TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂN                                      
KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP  2A1
           TUẦN 10(Từ ngày  07/11/2022 đến11/11/2022)
	Thứ/ ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tên bài
	Điều chỉnh


	         


     Thứ  hai
7/11/2022
	

Sáng
	1
	HĐTN1
	SHDC- SHTCĐ
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Đọc: Gọi bạn
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Đọc: Gọi bạn
	

	
	
	4
	TCTV
	Ôn tập
	

	
	
Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Viết : Chũ hoa H
	

	
	
	2
	Toán
	                         Luyện tập chung
	

	
	
	3
	TC Toán
	Ôn tập
	

	


Thứ Ba
8/11/2022
	
Sáng
	1
	Toán
	Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số (  T1)
	

	
	
	2
	TC toán
	Ôn tập
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Nói và nghe : Kể chuyện: Gọi bạn
	

	
	
	4
	TCTV
	Ôn tập
	

	
	
Chiều
	1
	TNXH
	GVBM
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Đoc : Tớ nhớ cậu
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Đoc : Tớ nhớ cậu
	

	
Thứ Tư
9/11/2022
	
Chiều

	1
	Toán
	Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số ( T2)
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Nghe – Viêt: Tớ nhớ cậu
	

	
	
	3
	Đạo đức
	GVBM
	

	



Thứ Năm
10/11/2022
	

Sáng
	1
	T Anh
	GVBM
	

	
	
	2
	T Anh
	GVBM
	

	
	
	3
	HĐTN
	GVBM
	

	
	
	4
	GDTC
	GVBM
	

	
	
Chiều
	1
	Toán
	Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số ( T3)
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Luyện tập: MRVT về tình cảm bạn bè; Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Luyện tập: Viết đoạn văn kể về một hoạt động em tham gia cùng bạn                                                                                                           
	

	
Thứ Sáu
11/11/2022
	

Sáng
	1
	Toán
	Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	

	
	
	3
	TNXH
	GVBM
	

	
	
	4
	HĐTN 3
	SHL:Sinh hoạt theo chủ đề
	


Duyệt của khối trưởng                                                        Gv thực hiện

                                                                                                 Lê Thị Sáu
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂN                                      
KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP  2A1
           TUẦN 11(Từ ngày  14/11/2022 đến18/11/2022)
	Thứ/ ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tên bài
	Điều chỉnh


	         


     Thứ  hai
14/11/2022
	

Sáng
	1
	HĐTN1
	SHDC- SHTCĐ
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Đọc: Chữ A và những người bạn.
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Đọc: Chữ A và những người bạn.
	

	
	
	4
	TCTV
	Ôn tập
	

	
	
Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Viết : Chũ hoa J K
	

	
	
	2
	Toán
	Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số (  T1)
	

	
	
	3
	TC Toán
	Ôn tập
	

	


Thứ Ba
15/11/2022
	
Sáng
	1
	Toán
	Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số (  T2)
	

	
	
	2
	TC toán
	Ôn tập
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Nói và nghe : Niềm vui của em
	

	
	
	4
	TCTV
	Ôn tập
	

	
	
Chiều
	1
	TNXH
	GVBM
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Đọc: Nhím nâu kết bạn
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Đọc: Nhím nâu kết bạn
	

	
Thứ Tư
16/11/2022
	
Chiều

	1
	Toán
	Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số ( T3)
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Nghe – Viêt: Nhím nâu kết bạn
	

	
	
	3
	Đạo đức
	GVBM
	

	



Thứ Năm
17/11/2022
	

Sáng
	1
	T Anh
	GVBM
	

	
	
	2
	T Anh
	GVBM
	

	
	
	3
	HĐTN
	GVBM
	

	
	
	4
	GDTC
	GVBM
	

	
	
Chiều
	1
	Toán
	Luyện tập chung
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Luyện tập: MRVT về tình cảm bạn bè; Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Luyện tập: Từ ngữ chỉ về đặc điểm, hoạt động. Câu nêu hoạt động
	

	
Thứ Sáu
18/11/2022
	

Sáng
	1
	Toán
	Luyện tập chung( T2)
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	

	
	
	3
	TNXH
	GVBM
	

	
	
	4
	HĐTN 3
	SHL:Sinh hoạt theo chủ đề
	


Duyệt của khối trưởng                                                        Gv thực hiện

                                                                                                 Lê Thị Sáu













